
PHỤ LỤC VII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Khai thác và sử dụng 

thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi 

trường (cấp tỉnh) 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tiếp nhận 

kiểm tra văn bản, phiếu 

yêu cầu, thông báo nghĩa 

vụ tài chính (trường hợp 

phải thực hiện nghĩa vụ tài 

chính) cho tổ chức, cá 

nhân. Sau khi tổ chức, cá 

nhân thực hiện nghĩa vụ tài 

chính, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ, chính xác 

các thông tin, dữ liệu cho 

các tổ chức, cá nhân.  

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

(63 Lý Tự 

Trọng, 

phường 

Bến Nghé, 

Quận 1) 

Thực hiện theo 

quy định pháp luật 

về phí và lệ phí 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai 

thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường.  

- Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường.  

- Quyết định số 704/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 4 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành 

chính về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 
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